DANH SÁCH 

Kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tháng 12/2014

(Kèm theo Thông báo số 328/TB-BV TV  ngày 30 tháng 12 năm 2014)

	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất,

kinh doanh
	Địachỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	I/ Việt Trì:

	1
	Phạm Đình Tuyên
	Khu 13 - Thanh Miếu
	04/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Vũ Khắc Sáng
	Khu 1 - Dữu Lâu
	04/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	3
	Nguyễn Thị Thủy
	Khu 3 - Tân Đức
	04/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	4
	Nguyễn Trọng Sáu
	Khu 9 - Kim Đức
	04/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	5
	Đặng Ngọc Tâm
	Số 8 - Phố Gát - Thọ Sơn
	04/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	II/ Lâm Thao:
	

	6
	Lê Văn Hoan
	Khu 10 - Tiên Kiên
	20/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	7
	Bùi Thị Nữ
	Khu 15- Tiên Kiên
	19/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	8
	Khổng Đức Việt
	Khu 14 - Tứ Xã
	05/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	9
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	III/ Tam Nông:

	10
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Khu 4 - Thượng Nông
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	IV/ Thanh Thủy:
	

	11
	Nguyễn Đức Trọng
	Khu 2 - Xã Bảo Yên
	27/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	12
	Hoàng Mạnh Tố
	Khu 22 - Xã Hoàng Xá
	27/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	13
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Khu 8 - TT. Thanh Thủy
	27/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	14
	Hoàng Văn Toàn
	Khu 22 - Xã Hoàng Xá
	27/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	15
	Phùng Mạnh Đông
	Khu 7 - Hoàng Xá
	10/6/2014
	A
	Không
	01 năm

	V/ TX Phú Thọ:
	

	16
	Lê Thiết Hùng
	Khu 19 - Phú Hộ
	04/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	VI/ Đoan Hùng:

	17
	Tạ Thị Thu Hà
	Khu Đồng Tâm - TT. Đoan Hùng
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	18
	Nguyễn Thị Phấn
	Khu Tân Tiến - TT. Đoan Hùng
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	19
	Nguyễn Văn Minh
	Thôn Đầu Lô - TT. Đoan Hùng
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	20
	Đoàn Thị Hồng Luyến
	Thôn 7 - Phong Phú
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	21
	Đặng Văn Quyết
	Khu chợ Chí Đám - Chí Đám
	12/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	22
	Nguyễn Ngọc Đức
	Thôn 8 - Yên Kiện
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	23
	Nguyễn Đức Toàn
	Thôn 9 - Yên Kiện
	12/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	24
	Nguyễn Đức Miễn
	Khu 3 - Chân Mông
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	VII/ Hạ Hòa:

	25
	Nguyễn Thị Bích Ngân
	Khu 2 - Xã Đan Thượng
	06/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	26
	Nguyễn Văn Dậu
	Khu 4 - Xã Hậu Bổng
	06/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	27
	Bùi Xuân Thu
	Khu 4 - Xã Vĩnh Chân
	20/11/2014
	A
	Không
	01 năm

	28
	Cù Ngọc Phương
	Khu 4 - Xã Vĩnh Chân
	06/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	29
	Lê Văn Đương
	Khu 3 - Xã Mai Tùng
	20/11/2014
	B
	Không
	06 tháng

	30
	Lê Trung Tướng
	Khu 2 - Hiền Lương
	21/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	31
	Phạm Ngọc Kiên
	Khu 2 - Hiền Lương
	21/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	32
	Phạm Thị Ngân
	Khu 10 - Xuân Áng
	21/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	33
	Nguyễn Văn Toàn 
	Khu 5 - Xuân Áng
	21/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	34
	Nguyễn Xuân Nhã
	Khu 10 - Yên Kỳ 
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	35
	Nguyễn Anh Đức
	Khu 1 - Gia Điền
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	36
	Đặng Tiến Long
	Khu 1 - Hương Xạ
	12/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	VIII/ Cẩm Khê:

	37
	Hoàng Minh Hiến
	Khu 10 - Đồng Lương
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	38
	Lê Xuân Huy
	Khu 5 - Cát Trù
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	39
	Đinh Thị Tuấn
	Khu 4 - Cát Trù
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	40
	Nguyễn Thị Khoa
	Khu 6 - Phương Xá
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	41
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Khu 9 - Đồng Cam
	13/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	42
	Vi Công Bằng
	Khu 9 - Đồng Cam
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	43
	Trần Văn Hùng
	Khu 5 - Tiên Lương
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	44
	Nguyễn Địch Huấn
	Khu 6 - Văn Bán
	13/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	45
	Nguyễn Thị Hải Hưng
	Khu 3 - Văn Bán
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	46
	Bùi Thị Tình
	Khu 4 - Quyết Tiến - Tuy Lộc
	13/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	IX/ Yên Lập:

	47
	Đinh Thị Sự
	Bằng Thung - Đồng Thịnh
	10/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	48
	Nguyễn Văn Cảnh
	Thống Nhất - Đồng Thịnh
	10/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	49
	Chử Thị Chi
	Quang Trung - Phúc Khánh
	10/12/2014
	B
	Không
	06 tháng

	50
	Bùi Thị Tường
	Chùa 11- TT Yên Lập
	10/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	51
	Ngô Văn Lương
	Xóm Đình - Hưng Long
	11/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	52
	Trịnh Thị Liên
	Khu 6 - Nga Hoàng
	11/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	53
	Dương Văn Đa
	Ối Lốc - Thượng Long
	10/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	54
	Trần Thị Hòa
	Tân Tiến - Thượng Long
	11/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	X/ Tân Sơn:

	55
	Nguyễn Văn Chúc
	Cường Thịnh 1 -  Thạch Kiệt
	03/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	56
	Đặng Đình Thường
	Khu Đồng Tâm - Minh Đài
	03/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	57
	Nguyễn Thị Mai
	Hoàng Văn - Văn Luông
	03/12/2014
	A
	Không
	01 năm

	58
	Hà Đình Nhới 
	Khu 9 - Kiệt Sơn
	03/12/2014
	B
	Không
	06 tháng
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